BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỘI CHỌN TOÁN 7

*HÌNH HỌC

Bài 1: Cho 3 điểm B, H, C thẳng hàng, BC=13 cm, BH=4 cm, HC=9 cm. Từ H vẽ tia Hx vuông góc với đường thẳng BC. Lấy A thuộc tia Hx sao cho HA=6 cm.
a) Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh.
b) Trên tia HC, lấy HD=HA. Từ D vẽ đường thẳng song song với AH cắt AC tại E. Chứng minh: AE=AB
c, Kẻ EM vuông góc với AH, trên tia đối của HA lấy điểm I sao cho AH=MI. Chứng minh rằng tam giác BIE là tam giác vuông.
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC). Tia phân giác của góc A  cắt BC tại D. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc BC, cắt AC tại E. Trên AB lấy điểm F sao cho AF = AE. Chứng minh rằng:

                              + [image: image2.png]


 =[image: image4.png]DEC




                                + [image: image6.png]


 DBF là tam giác cân

                                 + DB = DE.

Bài 3: Cho điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tam giác đều AMC, BMD. Gọi E, F lần lượt theo thứ tự là trung điểm của AD và  CB. 

Chứng minh rằng tam giác MEF là tam giác đều             

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, [image: image8.png]


 = 140[image: image10.png]


. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, kẻ tia Cx sao cho [image: image12.png]ACx



= 110[image: image14.png]


. Gọi D là giao điểm của các tia Cx và BA.

Chứng minh rằng AD = BC.
Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, có [image: image16.png]


 = 108[image: image18.png]


, BC= a, AC = b. Vẽ phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác ABD cân tại A có [image: image20.png]BAD



 = 36[image: image22.png]


.

Tính chu vi tam giác ABD theo a và b.

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông goc với BC ( H[image: image24.png]


 BC). Biết HB = 9cm, HC = 16 cm. Tính độ dài AH.

Bài 7: Cho tam giác ABC có [image: image26.png]


 = 135[image: image28.png]


, AB = [image: image30.png]V2



 cm, BC = 2 cm. Tính độ dài cạnh AC.

Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=15,  D nằm trên cạnh huyền CB sao cho CD = 7, BD = 18. Chứng minh rằng tam giác ABD cân.

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết BC = 20 cm và 4AB = 3AC. Tính độ dài các cạnh AB, AC.

Bài 10: Cho tam giác cân ở A. [image: image32.png]


 = 30[image: image34.png]


, BC = 2 cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho [image: image36.png]CBD



 = 60[image: image38.png]


. Tính độ dài AD.

Bài 11: Cho [image: image40.png]AABC



 cân tại A, [image: image42.png]A =40°



. Đường cao AH, các điểm E, F theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng AH, AC sao cho [image: image44.png]EBA=FBC =30°



. Tính [image: image46.png]AEF?




Bài 12: Cho [image: image48.png]AABC



 có ba góc nhọn. Về phía ngoài của [image: image50.png]AABC



 ta vẽ các tam giác đều ABD và ACE. I là trực tâm [image: image52.png]AABD



, H là trung điểm BC. Tính [image: image54.png]IEH?



(Trực tâm của tam giác là giao điểm của 3 đường cao của tam giác).
Bài 13: Cho [image: image56.png]AABC



, vẽ [image: image58.png]AABD, AACE



 đều (E, D nằm ngoài tam giác). I, P lần lượt là trung điểm của AD và CE. Điểm F nằm trên BC sao cho BF = 3FC. Tính [image: image60.png]FPI?




Bài 14: Cho [image: image62.png]AMBC,A

V,AC=3AB



. D là điểm thuộc đoạn AC sao cho 
AD = 2DC. Tính [image: image64.png]ADB + ACB




(1V=900)
Bài 15: Cho [image: image66.png]AABC



 vuông cân tại A, M là điểm bất kì trên đoạn AC (M khác A, C). Kẻ [image: image68.png]AF L BM,F € BC



. E là điểm thuộc đoạn BF sao cho EF = FC kẻ EI // AF cắt AC tại K, [image: image70.png]I € BA



. Tính [image: image72.png]AIM



? 
Bài 16: Điểm M nằm bên trong tam giác ABC vuông cân tại B sao cho MA: MB: MC = 1: 2: 3. Tính 
[image: image73.wmf]·
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Bài 17: Cho tam giác cân tại A có 
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. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho 
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. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho 
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. Gọi I là giao điểm của AD và BE. Chứng minh rằng tam giác IDE cân và tính các góc của nó.
Bài 18: Cho tam giác ABC có 
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. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho 
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. Đường vuông góc với DC tại C cắt tia phân giác của 
[image: image79.wmf]·
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 tại E. Tính 
[image: image80.wmf]·
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Bài 19: Cho tam giác ABC cân tại A  có K là giao điểm của các đương phân giác, O là giao điểm các đường trung trực, BC là đường trung trực của OK. Tính các góc của tam giác ABC.

Bài 20: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Kẻ NH
[image: image81.wmf]CM

^

 tại H. Kẻ 
[image: image82.wmf]HEAB

^

 tại E. Chứng minh rằng tam giác ABH cân và HM là phân giác của góc BHE.
*ĐẠI SỐ
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: A = x2 + 4xy - 3y3 với |x| = 5; |y| = 1

Bài 2: Cho x - y = 9, tính giá trị của biểu thức
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Bài 3: Cho x, y, z  ( 0 và x - y - z = 0, tính giá trị của biểu thức
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Bài 4: a/ Tìm GTNN của biểu thức
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 b/ Tìm GTLN  của biểu thức 
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Bài 5: Cho biểu thức 
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. Tìm các giá trị nguyên của x để:


a/ E có giá trị nguyên


b/ E có giá trị nhỏ nhất

Bài 6: Chứng minh rằng với n(N* 


a/ 8.2n + 2n+1 có tận cùng bằng chữ số 0


b/ 3n+3 - 2.3n + 2n+5 - 7.2n chia hết cho 25


c/ 4n+3 + 4n+2 - 4n+1 - 4n chia hết cho 300

Bài 7:  Cho các đa thức :


A = 16x4 - 8x3y + 7x2y2 - 9y4

B = -15x4 + 3x3y - 5x2y2 - 6y4

C = 5x3y + 3x2y2 + 17y4 + 1.Tính A+B-C

Bài 8: Tính giá trị của các đa thức sau biết x - y = 0


a/ M = 7x - 7y + 4ax - 4ay - 5


b/ N = x (x2 + y2) - y (x2 + y2) + 3

Bài 9: Tính giá trị của đa thức  A = 4x4 + 7x2y2 + 3y4 + 5y2 với x2 + y2 = 5
Bài 10: Cho f(x) + g(x) = 6x4 - 3x2 - 5



  f(x) - g(x) = 4x4 - 6x3 + 7x2 + 8x - 9

Hãy tìm các đa thức f(x) ; g(x)
Bài 11: Cho f(x) = x8 - 101x7 + 101x6 - 101x5 +....+ 101x2 - 101x + 25.Tính f(100)
Bài 12: Cho f(x) = ax2 + bx + c. Biết  7a + b = 0, hỏi f(10). f(-3) có thể là số âm không?

Bài 13: Cho f(x) = ax + b . Hãy xác định các hệ số a, b biết f(1) = 2; f(3) = 8

Bài 14: Cho 
f(x) = ax3 + 4x(x2 - 1) + 8


g(x) = x3 - 4x(bx +1) + c- 3.trong đó a, b, c là hằng.Xác định a, b, c để  f(x) = g(x)

Bài 15: Cho 
f(x) = 2x2 + ax + 4    (a là hằng)  g(x) = x2 - 5x - b       ( b là hằng)

Tìm các hệ số a, b sao cho f(1) = g(2) và f(-1) = g(5)

Bài 16: Cho hai đa thức f(x) = 5x - 7 ; g(x) = 3x +1


a/ Tìm nghiệm của f(x); g(x)


b/ Tìm nghiệm của đa thức h(x) = f(x) - g(x)


c/ Từ kết quả câu b suy ra với giá trị nào của x thì f(x) = g(x) ?

Bài 17: Thu gọn rồi tìm nghiệm của các đa thức sau:


a/ f(x) = x(1-2x) + (2x2 -x + 4)


b/ g(x) = x (x - 5) - x ( x +2) + 7x


c/ h(x) = x (x -2) -3
Bài 18: Cho đa thức 
f(x) = x2 +mx + 2


a/ Xác định m để f(x) nhận -2 làm một nghiệm


b/ Tìm tập hợp các nghiệm của f(x) ứng với giá trị vừa tìm được của m

Bài 19: a,Cho biết (x -1). f(x) = (x+4). f(x +8) với mọi x. Chứng minh rằng f(x) có ít nhất hai nghiệm.
               b)  Cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện :  ( x - 2013) . f(x) = ( x – 2014 ) . f(x-2012) . 

        Chứng minh rằng f(x) có ít nhất hai nghiệm.

Bài 20: Cho đa thức P = 2x(x + y - 1) + y2 + 1


a/ Tính giá trị của P với x = -5; y = 3


b/ Chứng minh rằng P luôn luôn nhận giá trị không âm với mọi x, y

Bài 21: Cho g(x) = 4x2 + 3x +1; 
h(x) = 3x2 - 2x - 3


a/ Tính f(x) = g(x) - h(x)


b/ Chứng tỏ rằng -4 là nghiệm của f(x)


c/ Tìm tập hợp nghiệm của f(x)
Bài 22: Tìm ba phân số tối giản biết tổng của chúng bằng 
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 tử  của chúng tỉ lệ nghịch với 20; 4; 5; mẫu của chúng tỉ lệ thuận với 1; 3; 7.

Bài23: Chi vi một tam giác là 60cm. Các đường cao có độ dài là 12cm; 15cm; 20cm. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó.

Bài 24: Một xe ôtô khởi hành từ A, dự định chạy với vận tốc 60km/h thì sẽ tới B lúc 11giờ. Sau khi chạy được nửa đường thì vì đường hẹp và xấu nên vận tốc ôtô giảm xuống còn 40km/h do đó đến 11 giờ xe vẫn còn cách B là 40km.


a/ Tính khoảng cách AB


b/ Xe khởi hành lúc mấy giờ?

Bài 25: Một đơn vị làm đường, lúc đầu đặt kế hoạch giao cho ba đội I, II, III , mỗi đội làm một đoạn đường có chiều dài tỉ lệ (thuận) với 7, 8, 9. Nhưng về sau do thiết bị máy móc và nhân lực của các đội thay đổi nên kế hoạch đã được điều chỉnh, mỗi đội làm một đoạn đường có chiều dài tỉ lệ (thuận) với 6, 7, 8. Như vậy đội III phải làm hơn so với kế hoạch ban đầu là 0,5km đường. Tính chiều dài đoạn đường mà mỗi đội phải làm theo kế hoạch mới.
Bài 26: Trong mét kú thi häc sinh giái cÊp HuyÖn, bèn b¹n Nam, B¾c, T©y, §«ng ®o¹t 4 gi¶i 1,2,3,4 . BiÕt r»ng mçi c©u trong 3 c©u d­íi ®©y ®óng mét nöa vµ sai 1 nöa:


a, T©y ®¹t gi¶i 1, B¾c ®¹t gi¶i 2.


b, T©y ®¹t gi¶i 2, §«ng ®¹t gi¶i 3.


c, Nam ®¹t gi¶i 2, §«ng ®¹t gi¶i 4.


Em h·y x¸c ®Þnh thø tù ®óng cña gi¶i cho c¸c b¹n.

Bài 27 :       X¸c ®Þnh c¸c ®a thøc bËc 3 biÕt :  P(0) = 10; P(1) = 12; P(2) = 4 ; p(3) = 1
Bài 28: Tìm hai số tự nhiên x, y sao cho: 
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Bài 29:Tìm x biết: 
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Bài 30: T×m sè nguyªn x vµ y biÕt :  
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